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Loại nhũ
Giá 1 lần ép (đ)

(áp dụng cho : danh thiếp, 

ép tên BT, ép điểm lót …)

Giá 1 lần ép (đ)
( ép nguyên 1 tờ lót đơn 

thiệp cưới, tối đa 

12.2x17.4cm)

SP khác: tính 

giá theo 

đ/cm2

Ghi chú khác

Nhũ thông dụng (vàng 18, bạc, vàng 24) 300 400 1.9

Nhũ màu khác (đỏ, hồng sen, tím, tím sen, xám, đen, dương lợt, 

dương, xanh lá, nâu, đồng cam, đồng, hồng)
300 500 2.4

Nhũ cao cấp (bạc ánh màu, camay, 7 màu, bạc đá lớn) 600 800 3.8

Nhũ đặc biệt (trắng) 900 1,600 7.6

Nhũ thông dụng (vàng 18, bạc, vàng 24) 400 600 2.9

Nhũ màu khác (đỏ, hồng sen, tím, tím sen, xám, đen, dương lợt, 

dương, xanh lá, nâu, đồng cam, đồng, hồng)
450 700 3.3

Nhũ cao cấp (bạc ánh màu, camay, 7 màu, bạc đá lớn) 600 1,100 5.2

Nhũ đặc biệt (trắng) 1,000 2,100 9.9

Nhũ thông dụng (vàng 18, bạc, vàng 24) 500 800 3.8

Nhũ màu khác (đỏ, hồng sen, tím, tím sen, xám, đen, dương lợt, 

dương, xanh lá, nâu, đồng cam, đồng, hồng)
550 900 4.3

Nhũ cao cấp (bạc ánh màu, camay, 7 màu, bạc đá lớn) 700 1,300 6.2

Nhũ đặc biệt (trắng) 1,100 2,300 10.9

Nhũ thông dụng (vàng 18, bạc, vàng 24) 900 1,200 5.7

Nhũ màu khác (đỏ, hồng sen, tím, tím sen, xám, đen, dương lợt, 

dương, xanh lá, nâu, đồng cam, đồng, hồng)
950 1,300 6.2

Nhũ cao cấp (bạc ánh màu, camay, 7 màu, bạc đá lớn) 1,100 1,600 7.6

Nhũ đặc biệt (trắng) 1,500 2,600 12.3

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ÉP KIM - DÙNG CHO SP NHỎ NHƯ DANH THIẾP-THIỆP CƯỚI

* Tiền ép kim tối thiểu là 

20,000đ/ lô hàng.

* Trường hợp loại nhũ 

khác màu chúng tôi có 

hoặc nhũ lạ thì sẽ được 

báo giá nhũ riêng theo 

từng đơn hàng cụ thể.

* Trường hợp ép nổi 3D 

hay ép lún giá cao hơn 

ép kim 100đ/ nhát ép và 

có phí lên khuôn

* Trường hợp bài ép có 

nhiều khu vực ép xa 

nhau, Khách hàng có thể 

chỉ định phương pháp 

tính giá giữa 1 khuôn lớn 

và ép 1 lần hoặc nhiều 

khuôn nhỏ và ép nhiều 

lần sao cho có lợi nhất. 

Nếu khách hàng không 

chỉ định thì nhân viên 

chúng tôi sẽ tự quyết 

định...

* Cách tính giá công 1 lần ép cho SP khác hoặc kích thước khác: 

B1:  Đơn giá cho công 1 lần ép ( đ/lần ép) = Diện tích khuôn ép (chiều dài x chiều rộng hình chữ nhật của khuôn ép, đơn vị cm2) x đơn giá đ/cm2 ( của dòng sản phẩm tương ứng)

B2: So sánh đơn giá cho công 1 lần ép vừa tính ở bước 1 với đơn giá của danh thiếp, nếu thấp hơn thì áp theo giá danh thiếp. Nếu cao hơn áp giá vừa tính.

* Thời gian ép: 2 tới 4 ngày (bao gồm thời gian làm khuôn).

Loại vật tư

Giấy không cán 

màng 

Giấy có cán màng

& Đề can

Nhựa (Plastic)

các loại

Mica ( Acrylic)

các loại



STT Loại khuôn Ứng Dụng phù hợp Phương pháp SX

1

Khuôn ép kim 

Kẽm (loại thường 

dầy 1.5mm)

* Ép thiệp cưới, danh thiếp, sản phẩm khác có số lượng 

dưới 20.000 tờ và ép đơn giản không dùng lực quá lớn phương pháp ăn mòn

2

Khuôn bế nổi 2D  

(khuôn kẽm 

1.5mm) * Ép nổi không nhũ trên giấy phương pháp ăn mòn

3

Khuôn ép kim 

Kẽm (loại Dầy 

2mm)

Bài ép kim có số lượng từ 20.000 tới 40.000 tờ và ép đơn 

giản không dùng lực quá lớn phương pháp ăn mòn

4

Khuôn ép kim 

Kẽm (loại Dầy 

3mm)

Bài ép kim có số lượng từ 40.000 tới 80.000 tờ và ép đơn 

giản không dùng lực quá lớn phương pháp ăn mòn

5
Khuôn ép kim 

Đồng

Bài ép kim có số lượng trên 80.000 tờ hoặc cần dùng lực 

ép lớn, hoặc ép lún... Dùng máy CNC

6
Khuôn ép kim + 

Bế nổi (3D) Bài ép cần vừa có nhũ và vừa nổi... Dùng máy CNC

* Nếu khuôn do bên Đức Quyền làm sẽ không giao khuôn cho khách hàng mà lưu tại công ty. Khuôn sẽ được bảo hành vĩnh viễn, nếu hư trong quá trình ép thì bên 

Đức Quyền tự làm lại.

* Khuôn của khách làm thì nếu sảy ra hư hỏng trong quá trình ép thì khách cần làm lại khuôn, khi ép xong sẽ trả khuôn cho khách.

Cách tính diện tích ép:

* Diện tích khuôn (hoặc nhũ) là diện tích của hình chữ nhật bao quanh họa tiết cần ép.

7,000đ/cm2 ( nhỏ tối thiểu là 300.000đ/ khuôn)

10,000đ/cm2 ( nhỏ tối thiểu là 500.000đ/ khuôn)

BẢNG GIÁ KHUÔN ÉP KIM - KHUÔN ÉP NỔI 2D - KHUÔN ÉP NỔI 3D
Giá tương ứng ( ghi chú)

* Khuôn ép danh thiếp 100,000đ/ cái ( trường hợp 2 cái 

trên 1 danh thiếp thì áp giá 150,000đ 2 cái.

* Khuôn ép trên 1 tờ lót thiệp cưới là 350,000đ ( 2 tờ báo + 

mời là 700,000đ)

* Khuôn ép trên sản phẩm khác hoặc diện tích khác tính 

1,900đ/cm2  ( nhỏ tối thiểu là 100.000đ/ khuôn)

2,600đ/cm2 ( nhỏ tối thiểu là 300.000đ/ khuôn)

3,800đ/cm2 ( nhỏ tối thiểu là 400.000đ/ khuôn)

3,800đ/cm2 ( nhỏ tối thiểu là 300.000đ/ khuôn)


